
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 18, xóm Lẻ, thôn Quảng Nguyên, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

08/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH BIG VIỆT 
NAM

0109587474

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng).  
Cụ thể: Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia 
súc, nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác; Vận tải hàng 
nặng, vận tải container; Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, 
không đi kèm hoạt động thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, 
rác thải.
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác.  Cụ thể: Vận 
tải hàng hóa bằng mô tô, xe máy có gắn động cơ;
- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ .

4933

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

3. Bốc xếp hàng hóa 5224

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics 
-   Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu. Cụ thể:Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện 
vận tải bộ; Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; Hoạt 
động của đại lý làm thủ tục hải quan.

5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DU LỊCH BIG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BIG VIETNAM TRADE INVESTMENT 
AND TOURISM SERVICES LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936141696
Email:

Fax:
Website:
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6. Đại lý du lịch
Chi tiết:
- Đại lý lữ hành 

7911

7. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
-Kinh doanh dịch vụ lữ hành 

7912

8. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:
-Xúc tiến du lịch 

7990(Chính)

9. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

10. Bán buôn thực phẩm 4632

11. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác. Cụ thể: Bán 
lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng 
hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương mại, 
cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng hóa: Quần áo, giày dép, 
đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương thực, thực phẩm, trong 
đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác

4719

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
-Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

5610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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20. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
 - Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán rượu, bia, quầy bar
- Quán cà phê, giải khát
- Dịch vụ phục vụ đồ uống khác. Cụ thể: Hoạt động của các 
quán chế biến và phục vụ khách hàng tại chỗ các loại đồ uống 
như: cà phê, nước sinh tố, nước mía, nước quả, quán chè đỗ 
đen, đỗ xanh.

5630

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: 
- Ký túc xá học sinh, sinh viên
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ 
tạm
- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu. Nhóm này gồm: 
Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn cho 
khách thuê trọ như: Nhà trọ cho công nhân, toa xe đường sắt 
cho thuê trọ, các dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú khác chưa kể ở 
trên.

5590

24. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Hoạt động kinh doanh bất động sản 
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

6810

25. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 

6820
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26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
-  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
-  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu. Cụ thể: Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe đạp; Bán buôn người máy thuộc dây 
chuyền sản xuất tự động; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng 
cho mọi loại vật liệu;

4659

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-  Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
-  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu. Cụ thể: Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; bán buôn 
ô dù; bán buôn dao, kéo; bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; 
bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, 
ống nhòm, kính lúp); bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 
thanh, hình ảnh; bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường 
và đồ trang sức; bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản 
phẩm trò chơi.

4649

28. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610
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30. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Bán buôn xe có động cơ khác. Cụ thể: Bán buôn xe có động 
cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng: Ô tô chở khách loại 
trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương; Ô 
tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, 
rơ-moóc và bán rơ-moóc; Ô tô chuyên dụng: Xe chở rác, xe 
quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông...; Xe vận chuyển 
có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng trong 
nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa.

4511

31. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

32. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý xe có động cơ khác. Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý 
bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới xe có động cơ khác loại mới 
và loại đã qua sử dụng.

4513

33. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô:
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác.

4520

34. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác. Nhóm này gồm: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ 
phận, linh kiện của ô tô và xe có động cơ khác như: Săm, lốp, 
ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ 
khác...
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống);
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác. Nhóm này gồm: Hoạt động của các đại lý bán 
buôn, đại lý bán lẻ, môi giới phụ tùng ô tô và xe có động cơ 
khác.

4530

35. Bán mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá mô tô, xe máy)

4541

36. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

37. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy)

4543

38. Vận tải hành khách đường sắt 4911

39. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

40. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

41. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ THỊ 
ĐIỂM

Số nhà 62 Ngõ 262B 
Nguyễn Trãi, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 30,000 001190018468

2LÊ ĐÌNH 
TUYÊN

Đội 18, xóm Lẻ, thôn 
Quảng Nguyên, Xã 
Quảng Phú Cầu, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 40,000 001083020522

42. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe buýt để đưa đón công nhân, học 
sinh theo lịch trình, giờ cố định, các điểm đỗ cố định để đón, 
trả khách.

4929

43. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm hoặc 
đường sắt trên cao
- Vận tải hành khách bằng taxi 
-  Vận tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác
- Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại 
thành (trừ xe buýt)

4931

44. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu. 
Nhóm này gồm: Hoạt động của đường sắt trong phạm vi sân 
bay, đường sắt leo núi, đường cáp trên không

4932

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3LÊ THỊ 
BÍCH TÂM

Số nhà 62 Ngõ 262B 
Nguyễn Trãi, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 30,000 001181020199

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083020522
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 18, xóm Lẻ, thôn Quảng Nguyên, Xã Quảng Phú 
Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 18, xóm Lẻ, thôn Quảng Nguyên, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐÌNH TUYÊN Nam

29/03/1983 Kinh Việt Nam

14/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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